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Thời 

gian

T2 T3 T4 T5 T6

1

 NT

TD: 

Ném bóng về phía 

trước

KPKH: 

NB: Tên gọi , đặc điểm 

nổi bật của cây khế

HĐVĐV: 

Tô màu tán lá

LQVVH: 

Truyện: Cây táo

AN: Dạy hát: Lý cây xanh 

Trò chơi: Tiếng hát ở đâu

2

MGB1

TD: 

Bật xa 25cm

KPKH: 

Trò chuyện về nghề 

dịch vụ

LQVT: 

Nhận biết vị trí đồ vật so với 

bản thân trẻ ( trước sau)

LQVVH: 

Thơ: Bé làm bao nhiêu ghề

AN: Bài hát: Đội kèn tý hon

3

MGB2

TD: 

Bật xa 25cm

KPKH: 

Trò chuyện về nghề 

dịch vụ

LQVT: 

Nhận biết vị trí đồ vật so với 

bản thân trẻ ( trước sau)

LQVVH: 

Thơ: Bé làm bao nhiêu ghề

AN: Bài hát: Đội kèn tý hon

4

MGB3

TD: 

Bật xa 25cm

KPKH: 

Trò chuyện về nghề 

dịch vụ

LQVT: 

Nhận biết vị trí đồ vật so với 

bản thân trẻ ( trước sau)

LQVVH: 

Thơ: Bé làm bao nhiêu ghề

AN: Bài hát: Đội kèn tý hon

5

MGB4

TD: 

Bật xa 25cm

KPKH: 

Trò chuyện về nghề 

dịch vụ

LQVT: 

Nhận biết vị trí đồ vật so với 

bản thân trẻ ( trước sau)

LQVVH: 

Thơ: Bé làm bao nhiêu ghề

AN: Bài hát: Đội kèn tý hon
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6

MGN1

TD: 

Bật  tách chân và 

khép chân qua  5 ô 

KPKH: 

Một số loại thực phẩm  

TOÁN: 

Đếm và nhận biết số lượng 4  

Nhận biết số 4

VĂN HỌC: 

Thơ: Bữa cơm ngon gia 

đình

AN:Mẹ yêu không nào

7

MGN2

TD: 

Bật  tách chân và 

khép chân qua  5 ô 

KPKH: 

Một số loại thực phẩm  

TOÁN: 

Đếm và nhận biết số lượng 4  

Nhận biết số 4

VĂN HỌC: 

Thơ: Bữa cơm ngon gia 

đình

AN:Mẹ yêu không nào

8

MGN3

TD: 

Bật  tách chân và 

khép chân qua  5 ô 

KPKH: 

Một số loại thực phẩm  

TOÁN: 

Đếm và nhận biết số lượng 4  

Nhận biết số 4

VĂN HỌC: 

Thơ: Bữa cơm ngon gia 

đình

AN:Mẹ yêu không nào

9

MGL1

TD: 

Nhảy lò cò 5m

TOÁN: 

Tách gộp nhóm có 7 

đối tượng 

LQCC: 

Làm quen chữ cái i,t,c

TẠO HÌNH: 

Nặn các loại bánh

AN:VĐ: Bàn tay mẹ

10

MGL2

TD: 

Nhảy lò cò 5m

TOÁN: 

Tách gộp nhóm có 7 

đối tượng 

LQCC: 

Làm quen chữ cái i,t,c

TẠO HÌNH: 

Nặn các loại bánh

AN:VĐ: Bàn tay mẹ

11

MGL3

TD: 

Nhảy lò cò 5m

TOÁN: 

Tách gộp nhóm có 7 

đối tượng 

LQCC: 

Làm quen chữ cái i,t,c

TẠO HÌNH: 

Nặn các loại bánh

AN:VĐ: Bàn tay mẹ

12

MGL4

TD: 

Nhảy lò cò 5m

TOÁN: 

Tách gộp nhóm có 7 

đối tượng 

LQCC: 

Làm quen chữ cái i,t,c

TẠO HÌNH: 

Nặn các loại bánh

AN:VĐ: Bàn tay mẹ
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